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BÁO CÁO
Tình hình giá cả thị trường tháng 02 năm 2025

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Thực hiện Thông tư số 29/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính 
Quy định về công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường và kinh phí bảo 
đảm cho công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường; Thông tư số 
29/2024/TT-BTC thay thế Thông tư số 116/2018/TT-BTC ngày 28/11/2018 của 
Bộ Tài chính, có hiệu lực từ ngày 01/7/2024. 

Sở Tài chính kính báo cáo tình hình giá thị trường tháng 02/2025 trên địa bàn 
tỉnh Đồng Nai như sau:

I. TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG, GIÁ CẢ THÁNG 
02/2025

1. Mặt bằng giá thị trường và diễn biến mặt bằng giá thị trường hàng 
hóa, dịch vụ:

Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tháng 02/2025 ước đạt 27,74 
ngàn tỷ đồng, giảm 9,18% so tháng trước (nguyên nhân giảm là do dịp tết Nguyên 
đán 2025 rơi vào tháng 01, nhu cầu mua sắm tết cũng như vui chơi, giải trí tăng 
cao) và tăng 6,1% so cùng kỳ. Trong đó, ngành thương mại bán lẻ ước đạt 19,15 
ngàn tỷ đồng, tăng 1,06%; ngành khách sạn, nhà hàng ước đạt 3,19 ngàn tỷ đồng, 
tăng 19,35%; ngành du lịch lữ hành ước đạt 28,72 tỷ đồng, tăng 20,25%; ngành 
dịch vụ khác ước đạt 5,36 ngàn tỷ đồng, tăng 19,38%.

Lũy kế 02 tháng đầu năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ 
ước đạt 58,28 ngàn tỷ đồng, tăng 12,05% so cùng kỳ. Trong đó, ngành thương mại 
bán lẻ ước đạt 41,23 ngàn tỷ đồng, tăng 9,45%; ngành khách sạn, nhà hàng ước đạt 
6,36 ngàn tỷ đồng, tăng 19,26%; ngành du lịch lữ hành ước đạt 55,61 tỷ đồng, tăng 
25,87%; ngành dịch vụ khác ước đạt 10,62 ngàn tỷ đồng, tăng 18,63%.

Trong tháng 02/2025, lượt khách đến Đồng Nai ước đạt 362.000 lượt (trong 
đó khách nội địa 350.300 lượt, khách quốc tế 11.700 lượt), giảm 7%; doanh thu 
dịch vụ du lịch đạt 266 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2024.

2. Nguyên nhân biến động mặt bằng giá thị trường, giá hàng hóa, dịch 
vụ:
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Sau đợt cao điểm thị trường Tết Nguyên đán, nguồn cung ứng hàng hóa, thực 
phẩm dần ổn định trở lại. Tuy nhiên, sức mua tại nhiều chợ truyền thống vẫn khá 
chậm. Sau Tết, nhiều siêu thị trong tỉnh vẫn đang áp dụng các chương trình ưu đãi, 
giảm giá còn thời hạn, đồng thời triển khai nhiều chương trình kích cầu mới, nhất 
là các mặt hàng rau củ quả, thực phẩm chay, thực phẩm chế biến… Theo ghi nhận, 
nhìn chung, sức mua tại các siêu thị ở mức vừa phải, tập trung nhiều vào dịp cuối 
tuần. Lượng heo nhập lậu giảm, kiểm soát tốt tình trạng giết mổ lậu và nhu cầu sử 
dụng thịt heo của người dân tăng cao giúp giá heo tăng. Giá gà lông trắng và gà 
lông màu có su hướng giảm nhẹ vào cuối tháng do kết thúc kỳ lễ tết nhu cầu tiêu 
dùng giảm.

Giá phân bón tại các cửa hàng buôn bán trên địa bàn tỉnh đang có xu hướng 
tăng theo xu hướng thế giới; chi phí nhập khẩu, chi phí sản xuất và vẫn chuyển 
tăng, xuất khẩu phân bón thuận lợi và nhu cầu tăng cao ở miền Bắc.

Trong tháng 02/2025, giá vàng tăng mạnh, đặc biệt giá vàng nhẫn tăng và 
lập kỷ lục mới. Giá vàng miếng SJC mua vào là 90 triệu đồng/lượng – bán ra là 
92,3 triệu đồng/lượng, tăng 600 ngàn đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra. 
Giá vàng nhẫn trơn SJC 9999 có giá mua vào 90 triệu đồng/lượng – bán ra là 
92,1 triệu đồng/lượng, tăng 700 ngàn đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra.

Chỉ số giá Đô la Mỹ tháng 02/2025 tăng 0,31% so với tháng trước và tăng 
4,02% so với cùng kỳ.

Tháng 02/2025, giá xăng dầu biến động nhẹ, cụ thể:

- Giá xăng Ron 95-III  hiện nay là 21.331 đồng/lít (tăng 257 đồng/lít).

- Giá xăng E5 Ron 92 hiện nay là 20.855 đồng/lít (tăng 257 đồng/lít).

- Giá dầu Diesel DO 0,05S hiện nay là 19.063 đồng/lít (giảm 10 đồng/lít).

3. Thống kê mức giá hàng hóa, dịch vụ: (Theo phụ lục đính kèm)

II. DIỄN BIẾN GIÁ THỊ TRƯỜNG CỦA MỘT SỐ HÀNG HÓA, DỊCH 
VỤ THIẾT YẾU

1. Mặt bằng giá thị trường và diễn biến mặt bằng giá thị trường hàng 
hóa, dịch vụ

- Giá heo hơi tăng mạnh ở mức 69.000 - 77.000 đồng/kg. 

- Giá gà trắng giảm nhẹ ở mức 32.000 - 34.000 đồng/kg. 

- Giá gà lông màu ngắn ngày giảm nhẹ so với tháng trước giá ở mức 50.000 – 
52.000 đồng/kg. 

- Giá tôm thẻ chân trắng ổn định mức giá từ 190.000 -195.000 đồng/kg. 

- Giá thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản tại các công ty sản xuất thức ăn 
chăn nuôi trên địa bàn tỉnh duy trì ở mức ổn định. 

https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202401/cho-truyen-thong-lam-gi-de-thoat-e-ce357ee/
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2. Biến động giá so với cùng kì năm trước 

3. Hàng phi lương thực, thực phẩm:
a) Rượu, bia, nước giải khát:
- Giá bia, nước giải khát ổn định so với tháng trước, trong đó: Bia chai Sài 

Gòn xanh giá 257.000 đồng/thùng, bia Tiger xanh giá 350.000 đồng/thùng, bia 
Heiniken giá 460.000 đồng/thùng, nước ngọt Cocacola lon giá 215.000 
đồng/thùng.

b) Thuốc phòng và chữa bệnh:
- Thuốc phòng và chữa bệnh cho người ổn định so với năm trước. Trong đó: 

Thuốc Paracetamol nội 500mg giá 45.000 đồng/vỉ, thuốc Ampi 500mg nội giá 
16.000 đồng/vỉ, Vitamin C (sủi) Laroscorbin Pháp giá 35.000 đồng/lọ, Vitamin 3B 
(B1, B6, B12) giá 4.200 đồng/vỉ, Decolgen giá 4.700 đồng/vỉ.

4. Nhiên liệu chất đốt:
- Xăng, dầu: Trong tháng 02/2025, giá xăng, dầu trên địa bàn tỉnh qua nhiều 

lần tăng giảm theo sự biến động của giá xăng dầu thế giới. Giá xăng RON 95 III 
tăng 257 đồng/lít, hiện nay là 21.331 đồng/lít; xăng E5 RON 92 tăng 257 đồng/lít, 
hiện nay là 20.855 đồng/lít; dầu diesel giảm 10 đồng/lít, về mức 19.063 đồng/lít; 
dầu mazut giảm 183 đồng/kg, có giá bán lẻ tối đa 17.596 đồng/kg. Riêng dầu hỏa 
tăng 40 đồng/lít, lên mức 19.513 đồng/lít.

- Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG): Theo thông báo từ Tổng Công ty Gas 
Petrolimex, giá gas bán lẻ trong tháng 02/2025 đã được điều chỉnh giảm. Cụ thể, 
giá bình gas dân dụng loại 12 kg hiện ở mức 460.100 đồng. Đối với bình công 
nghiệp 48 kg, mức giá mới là 1.840.100 đồng, giảm 29.100 đồng. Đây là mức giá 
đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Bảng giá cụ thể:

TT Loại sản phẩm ĐVT Giá tháng 
01/2025

Giá tháng 
02/2025

1 Thịt Heo Kg 68.250đ 71.750đ

2 Thịt gà lông trắng Kg 34.500đ 33.000đ

3 Thịt gà lông màu Kg 52.250đ 51.000đ

4 Thịt Bò Kg 73.000đ 75.000đ

S
T
T

Quy cách 
chất 

lượng
ĐVT

Mức kê khai 
hiện hành 

(đồng)

Mức kê 
khai mới 

(đồng)

Mức 
tăng/giảm 

(đồng)

Tỷ lệ 
tăng/giảm 

(đồng)
Ghi chú

1 Loại 12 kg Chai 356.988 353.484 - 3.504 - 0.00982 Giá bán buôn

2 Loại 45 kg Chai 1.294.020 1.280.880 - 13.140 - 0.01015 Giá bán buôn

3 Loại 12 kg Chai 452.000 448.500 - 3.500 - 0.00774 Giá bán lẻ tối đa

4 Loại 45 kg Chai 1.696.000 1.6830.000 - 13.000 - 0.00767 Giá bán lẻ tối đa
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5. Vật liệu xây dựng:  
- Giá vật liệu xây dựng không thay đổi so với tháng trước, Xi măng Hà Tiên 1 

PCB40 (bao 50kg) dao động từ 89.000 – 100.000 đồng/bao. Thép XD phi 6 
CB240T(CT38) dao động từ giá 18.392 đồng/kg – 19.657 đồng/kg tùy loại.

6. Vật tư nông nghiệp: 
- Giá phân bón tại các cửa hàng buôn bán trên địa bàn tỉnh đang có xu hướng 

tăng, cụ thể: Phân Đạm Phú Mỹ tăng 20.000 đồng/bao (3,44%); phân DAP Nga 
tăng 20.000 đồng/bao (2,128%); phân NPK Phú Mỹ tăng 5.000 đồng/bao (0,752 
%);Phân NPK 20-20-15 Vilife tăng 10.000 đồng/bao (1.136%); Phân NPK 20-20-
15 Hải Dương tăng 20.000 đồng/bao (2,214%) so với cùng kỳ tháng trước. 

- Thuốc bảo vệ thực vật thời gian qua có tăng từ 10 – 30%, có thuốc trừ cỏ 
tăng đột biến đến 50% khoảng 50.000 đ/sp. Nguyên nhân do tình hình sản xuất của 
các công ty tại Tp.HCM gặp khó khăn về nhập nguyên liệu, dẫn đến khan hiếm 
nguồn hàng. 

7. Giá vàng và đôla Mỹ:
a) Vàng:
Vào ngày 28/02/2025, theo khảo sát thị trường giá vàng trên địa bàn tỉnh 

Đồng Nai, thì giá vàng tại Đồng Nai trong tháng 02/2025 hiện nay là:
- Vàng SJC: Mua vào 90 triệu đồng/lượng; Bán ra 92,3 triệu đồng/lượng.
- Vàng 9999 (nhẫn): Mua vào 90 triệu đồng/lượng; Bán ra 92,1 triệu 

đồng/lượng.
b) Giá Đôla Mỹ:
Tỷ giá bán đồng Đôla Mỹ của ngân hàng Ngoại thương giảm so với tháng 

trước, giá đang mua bán hiện nay là:
- Mua TM : 25.120 đồng/USD.
- Mua CK : 25.215 đồng/USD.
- Bán : 25.510 đồng/USD.
III. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU TIẾT GIÁ
1. Tình hình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực 

giá:
- Sở Tài chính: Căn cứ Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá; Thông tư số 29/2024/TT-
BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính quy định về công tác tổng hợp, phân tích, 
dự báo giá thị trường và kinh phí bảo đảm cho công tác tổng hợp, phân tích, dự báo 
giá thị trường; thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 8916/UBND-
KTNS ngày 31/7/2024 về việc triển khai thực hiện Luật Giá số 16/2023/QH15, 
trên cơ sở đó hiện nay Sở Tài chính đang thực hiện dự thảo lấy ý kiến các đơn vị 
có liên quan góp ý và thống nhất trình UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định 
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về quản lý giá trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thay thế Quyết định số 07/2018/QĐ-
UBND ban hành ngày 09/7/2018 (sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 28/2023/QĐ-
UBND ngày 08/6/2023).

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 
Công tác quản lý, điều tiết giá thủy sản: hiện nay cơ chế thị trường đóng vai 

trò chủ đạo trong việc hình thành giá cả là một vấn đề hết sức quan trọng, ảnh 
hưởng trực tiếp đến người sản xuất, người tiêu dùng và sự phát triển của ngành 
thủy sản. Trong đó, nhà nước vẫn giữ vai trò quan trọng trong việc định hướng, 
điều tiết thị trường thủy sản, đặc biệt trong các trường hợp xảy ra biến động giá đột 
ngột, đảm bảo an ninh lương thực và ổn định thị trường. Giá thủy sản chịu tác 
động trực tiếp của các yếu tố cung cầu như: Sản lượng khai thác, nuôi trồng, điều 
kiện thời tiết, dịch bệnh,... Nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, thu nhập 
của người dân, mùa vụ,...  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện tốt 
các chính sách ưu đãi, hỗ trợ thúc đẩy phát triển liên kết giữa doanh nghiệp và hợp 
tác xã; thực hiện theo quy định tại Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018; 
Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ; Nghị quyết 
143/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai và 
các chính sách khác có liên quan để thực hiện triển khai Thông báo số 274/TB-
VPCP ngày 24/6/2024 của Văn phòng Chính phủ về công tác quản lý, điều hành 
giá. Tiếp tục tổ chức lồng ghép thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, 
đề án như: Kế hoạch hành động thực hiện chiến lược phát triển thủy sản tỉnh Đồng 
Nai giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030; và các chương trình, kế 
hoạch, đề án khác của tỉnh để thúc đẩy phát triển các HTX/THT.

Triển khai Thông báo số 274/TB-VPCP ngày 24/6/2024 của Văn phòng Chính 
phủ về công tác quản lý, điều hành giá và phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan 
và địa phương cập nhật thống kê thường xuyên số liệu sản phẩm có sản lượng lớn 
từ các THT đến kỳ thu hoạch, theo dõi sát tình hình sản xuất, biến động giá các 
yếu tố đầu vào, nhu cầu tiêu dùng của thị trường các mặt hàng nông sản thiết yếu, 
các vật tư nông nghiệp để kịp thời điều hòa cung cầu các mặt hàng phục vụ nhu 
cầu trong tỉnh, giữa các vùng, địa phương và nhu cầu xuất khẩu để ổn định giá cả 
thị trường. Tuyên truyền, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm góp 
phần tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, bảo đảm an sinh xã hội,…; phối hợp phòng 
Nông nghiệp các địa phương nắm bắt hình hình tại các vùng nuôi nhằm thực hiện 
công tác quản lý, hỗ trợ xử lý thông tin, khó khăn kịp thời; hỗ trợ hướng dẫn kỹ 
thuật trong sản xuất thủy sản giúp người dân an tâm sản xuất.

2. Tình hình triển khai chương trình bình ổn thị trường và các biện pháp 
bình ổn giá:

Phối hợp Sở Công Thương, Chi cục QLTT, …tăng cường quản lý giá thị 
trường, bình ổn giá cả thị trường trên địa bàn tỉnh.

3. Công tác định giá trên địa bàn tỉnh Đồng Nai: 
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Thực hiện theo Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều của Luật Giá và các Thông tư hướng dẫn có liên 
quan.

4. Tình hình thực hiện kê khai giá:
Thực hiện theo Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Giá và các Thông tư hướng dẫn có liên quan 
trước khi UBND tỉnh ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 07/2018/QĐ-
UBND ban hành ngày 09/7/2018 (sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 28/2023/QĐ-
UBND ngày 08/6/2023).

5. Công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về giá:
Thường xuyên phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các Đoàn kiểm tra 

việc chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn tỉnh đối với việc niêm yết và bán đúng 
giá đối với các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu, mặt hàng bình ổn thị 
trường …

Hàng năm xây dựng kế hoạch và tổ chức thanh tra, kiểm tra việc áp dụng các 
văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật kỹ thuật 
quốc gia của các cơ sở sản xuất kinh doanh, thức ăn chăn nuôi, phân bón, thuốc 
bảo vệ thực vật và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh, đồng 
thời lồng ghép công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về chất lượng sản 
phẩm hàng hóa đến các tổ chức, cá nhân, người dân được biết để từng bước nâng 
cao ý thức chấp hành pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng sản 
phẩm, hàng hoá. 

IV. DỰ BÁO GIÁ THỊ TRƯỜNG
1. Nguồn thực phẩm nông sản như thịt heo, thịt gà, thủy sản, sản phẩm thủy, 

sản phẩm từ thịt, gạo, rau, củ, quả,… trong tháng 03 dự báo sản lượng và giả cả ổn 
định.

2. Giá thức ăn chăn nuôi, thuỷ sản năm 2025 có xu hướng không thay đổi 
hoặc giảm nhẹ 200 - 400 đ/kg (đối với thức ăn cho cá rô phi), cụ thể như sau: giá 
thức ăn trung bình cho tôm sú 46.000 đ/kg; tôm thẻ chân trắng 39.100 đ/kg; cá rô 
phi 19.000 đ/kg; giá thức ăn cho cá bình quân là 19.500 – 25.800 đồng/kg thức ăn; 
giá thức ăn cho tôm bình quân là 35.500 – 45.500 đồng/kg.

3. Dự báo cho năm 2025 cho thấy giá phân bón sẽ tăng nhẹ toàn cầu, khoảng 
3-5%, có khả năng tác động lên mức giá trong nước, đặc biệt tại các khu vực phụ 
thuộc nhiều vào phân bón nhập khẩu.

4. Do ảnh hưởng xung đột Nga – Ukraine, nền chính trị – kinh tế của thế giới 
bất ổn dẫn đến thủy sản chịu phát sinh thêm nhiều chi phí, nhất là chi phí vận 
chuyển tăng, làm giá thành con giống, thức ăn thủy sản khi vận chuyển đến ao 
nuôi/bè nuôi tăng thêm, ảnh hưởng làm tăng chi phí sản xuất, trong khi sức tiêu thụ 
cá thương phẩm vẫn chậm tại thị trường nội tỉnh và chịu ảnh hưởng khi cạnh tranh 
giá sản phẩm thủy sản.
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5. Giá cả thị trường trong tháng 03/2025 dự báo sẽ là tháng co sự ổn định về 
giá cả trong các nhóm hàng hóa và dịch vụ, với một số nhóm hàng có sự tăng nhẹ, 
đặc biệt là trong lĩnh vực vật liệu xây dựng.

V. GIẢI PHÁP, BIỆN PHÁP QUẢN LÝ, ĐIỀU TIẾT GIÁ
Để góp phần ổn định giá cả hàng hóa, trong thời gian qua, các sở, ngành, đơn 

vị liên quan đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo bình ổn thị trường đối với 
những hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, thường xuyên theo dõi, kịp thời có giải pháp 
bảo đảm cân đối cung - cầu trong nước; tránh tình trạng thiếu hàng, “găm hàng”, 
đầu cơ, tăng giá bất hợp lý…

Sở Tài chính sẽ phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tiếp tục đẩy mạnh 
thực hiện kịp thời các ý kiến chỉ đạo của Trưởng Ban chỉ đạo điều hành giá; trong 
phạm vi, lĩnh vực quản lý đẩy mạnh tổ chức triển khai theo dõi sát diễn biến thị 
trường, kịp thời thực hiện giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu trong nước nói 
chung và trên địa bàn tỉnh nói riêng, ổn định giá cả, không để xảy ra tình trạng 
thiếu hàng, găm hàng, đầu cơ, tăng giá bất hợp lý.

Đồng thời tăng cường triển khai hiệu quả và giám sát thực hiện các biện pháp 
kê khai giá, niêm yết giá, công khai thông tin về giá theo quy định pháp luật; tiếp 
tục thực hiện lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ công theo lộ trình thị trường và các 
mặt hàng do Nhà nước quản lý theo nguyên tắc thị trường./.
        
Nơi nhận:
- Cục Quản lý Giá;                              
- VP Tỉnh ủy;
- Cục thống kê tỉnh Đồng Nai;
- Các Sở: SNNPTNT, SCT, SGTVT, SYT, 
SXD, SLĐTBXH, SGDĐT;
- Ban chỉ đạo 389/ĐP tỉnh Đồng Nai;
- Lưu VT, GCS, NSNN.
Nguyên               

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

                               []
Ngô Đức Thắng
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